
Năm Ngành đào tạo

Nước đến 

học (Dự 

kiến)

1 Trần Đăng Nhân
BM Kinh tế phát triển, 

Khoa Kinh tế
ThS IELTS 6.5 2018 Kinh tế học

2 Mai Thị Thanh Chung
BM Ngân hàng, Khoa 

Ngân hàng
ThS IELTS 6.5 2018 Tài chính ngân hàng

3 Ông Nguyên Chương
BM Kinh tế học, Khoa 

Kinh tế
ThS IELTS 6.0 2018 Kinh tế phát triển

4 Trần Lê Yên Hà
BM Kinh tế học, Khoa 

Kinh tế
ThS IELTS 7.5 2018 Kinh tế học

5 Trần Hoàng Hiếu
BM Hệ thống TTQL, Khoa 

TK-TH
ThS Tiếng Anh 2018

Hệ thống thông tin 

quản lý

6 Bùi Phan Nhã Khanh
BM Tài chính doanh 

nghiệp, Khoa Tài chính
ThS IELTS 7.0 2018 Tài chính Bỉ 

7 Trần Danh Nhân
BM Kinh doanh Thương 

mại, Khoa Thương mại
ThS IELTS 6.5 2018 Kinh doanh quốc tế Anh

8 Trương Duy Nhật Phương
QT chuỗi cung ứng, Khoa 

Quản trị kinh doanh
ThS IELTS 7.5 2018 QT chuỗi cung ứng Anh

9 Phạm Văn Sơn
BM Ngân hàng, Khoa 

Ngân hàng
ThS Tiếng Anh A2 2018 Tài chính ngân hàng

10 Nguyễn Văn Chức
BM Hệ thống TTQL, Khoa 

TK-TH
ThS Anh văn B2 2019 Hệ thống thông tin

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH QUY HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

1. ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI

TT Họ và tên Bộ môn, Khoa

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH, 

ThS)

Trình độ 

ngoại ngữ

Thời gian/địa điểm đăng ký dự kiến

(Đính kèm theo Quyết định số 1927/QĐ-ĐHKT ngày 19/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN)

Ghi chú



Năm Ngành đào tạo

Nước đến 

học (Dự 

kiến)

TT Họ và tên Bộ môn, Khoa

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH, 

ThS)

Trình độ 

ngoại ngữ

Thời gian/địa điểm đăng ký dự kiến

Ghi chú

11 Đặng Thị Hồng Dân
BM Kinh tế phát triển, 

Khoa Kinh tế
ThS IELTS 5.5 2019 Kinh tế học

Đăng ký cũ: 

2017

12 Trần Thị Phương Hà
BM Marketing, Khoa 

Marketing
ThS IELTS 6.5 2019 Quản trị kinh doanh

13 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
BM Tài chính công, Khoa 

Ngân hàng
ThS IELTS 6.5 2019 Tài chính  

14 Nguyễn Danh Khôi
BM Kinh tế phát triển, 

Khoa Kinh tế
ThS B1 châu âu 2019 Kinh tế công

Đăng ký cũ: 

2018

15 Nguyễn Thị Ngọc Ly
BM Kinh doanh lữ hành, 

Khoa Du lịch
ThS IELTS 7.5 2019 Quản trị KD DL dịch vụ

16 Đinh Trần Thanh Mỹ
BM Kinh doanh quốc tế, 

Khoa Thương mại
ThS Tiếng Anh 2019 Kinh doanh quốc tế Úc

17 Trần Thị Kim Phương
BM Kinh doanh Khách sạn, 

Khoa Du lịch
ThS Ielts 6.0 2019 Quản trị KD DL dịch vụ

18 Nguyễn Anh Tuấn
BM Kinh doanh quốc tế, 

Khoa Thương mại
ThS

Tiếng Anh 

IELTS 7.0
2019 Quản trị kinh doanh Đức

19 Nguyễn Phương Thảo
BM Marketing, Khoa 

Marketing
ThS IELTS 8.0 2019 Quản trị kinh doanh

20 Phan Nguyễn Linh Thảo
BM Kinh doanh quốc tế, 

Khoa Thương mại
ThS

IELTS 6.0,

 Tiếng Nhật N1
2019 Kinh doanh quốc tế Nhật Bản

21 Mai Thị Phương Thảo Tổ Ngoại ngữ Chuyên ngành ThS IELTS 7.0 2019
Applied Linguistics for 

TESOL
Úc

22 Nguyễn Thị Nhã Uyên
Bộ môn Đầu tư Tài Chính, 

Khoa Tài chính
ThS IELTS 6.5 2019 Tài Chính Mỹ

23 Nguyễn Ký Viễn
BM Kinh doanh Khách sạn, 

Khoa Du lịch
ThS

IELTS 6.0, 

TOCFL A1
2019 Quản trị KD DL dịch vụ



Năm Ngành đào tạo

Nước đến 

học (Dự 

kiến)

TT Họ và tên Bộ môn, Khoa

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH, 

ThS)

Trình độ 

ngoại ngữ

Thời gian/địa điểm đăng ký dự kiến

Ghi chú

24 Ngô Bích Thủy
Tổ Ngoại ngữ 

Chuyên ngành
ThS C2 Châu Âu 2019

Doctor of Education 

(EdD) 

hoặc Doctor of 

Business 

Administration (DBA)

25 Vương Bảo Bảo
BM Tài chính công, Khoa 

Ngân hàng
ThS IELTS 7.0 2020 Tài chính - Ngân hàng

26 Trương Đình Quốc Bảo
BM Marketing, Khoa 

Marketing
ThS IELTS 6.0 2020 Quản trị kinh doanh

27 Trà Lục Diệp
QT nguồn nhân lực, Khoa 

Quản trị kinh doanh
ThS IELTS 7.0 2020 QT nguồn nhân lực Hà Lan

28 Trần Thị Minh Duyên
BM Kinh doanh quốc tế, 

Khoa Thương mại
ThS IELTS 7.5 2020

Kinh doanh quốc 

tế/Quản trị kinh doanh

29 Chu Mỹ Giang
BM Marketing, Khoa 

Marketing
ThS TOEIC 750 2020 Quản trị kinh doanh

30 Lê Thị Hoàng Minh
BM Luật HC-NN, Khoa 

Luật
ThS Tiếng Anh B1 2020

Luật Hành chính - Hiến 

pháp 

31 Hà Lê Hồng Ngọc
 BM Tài chính doanh 

nghiệp Khoa TC
ThS IELTS 6.5 2020 Tài chính Úc

32 Mai Thị Hiếu Nhi
BM Kinh doanh Khách sạn, 

Khoa Du lịch
ThS TOEFL IBT 2020 Quản trị KD DL dịch vụ

33 Lê Đình Quang Phúc
BM Luật kinh tế dân sự, 

Khoa Luật
ThS B2 Tiếng Pháp 2020 Luật kinh doanh quốc tế Đại học Paris

34 Đoàn Thị Hoài Thanh
BM Kinh doanh lữ hành, 

Khoa Du lịch
ThS IELTS 6.0 2020 Quản trị KD DL dịch vụ

35 Hà Xuân Thùy Khoa Ngân hàng ThS IELTS 7.5 2020 Tài chính - Ngân hàng

36 Nguyễn Thành Thủy
BM Hệ thống TTQL, Khoa 

TK-TH
ThS B1 Châu Âu 2020

Hệ thống thông tin 

quản lý



Năm Ngành đào tạo

Nước đến 

học (Dự 

kiến)

TT Họ và tên Bộ môn, Khoa

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH, 

ThS)

Trình độ 

ngoại ngữ

Thời gian/địa điểm đăng ký dự kiến

Ghi chú

37 Trần Trung
BM Luật HC-NN, Khoa 

Luật
ThS Tiếng Pháp B1 2020 Luật

38 Huỳnh Phương Đông BM Kế toán, Khoa Kế toán ThS IELTS 5.0 2021 Kế toán
Đăng kỹ cũ: 

2018

39 Huỳnh Thuỳ Yên Khuê
BM Tài chính doanh 

nghiệp, Khoa Tài chính
ThS IELTS 7.0 2021 Tài chính Úc hay Anh 

40 Nguyễn Thị Hồng Phượng
BM Luật HC-NN, Khoa 

Luật
ThS Tiếng Anh B1 2021

Luật Hành chính - Hiến 

pháp 

41 Nguyễn Thị Nam Thanh
BM Đầu  Tư Tài Chính, 

Khoa TC
ThS IELTS 7.0 2021 Tài chính  Bỉ hay Anh  

42 Lê Thị Phương Trang
BM Luật HC-NN, Khoa 

Luật
ThS IELTS 6.0 2021 Luật quốc tế

Năm Ngành đào tạo
Cơ sở ĐT 

phối hợp

43 Trần Thị Nga BM Kế toán, Khoa Kế toán ThS IELTS 6.5 2018 Kế toán Đúng tiến độ

Năm Ngành đào tạo
Cơ sở 

đào tạo

44 Trần Thị Thùy Trang
BM Kinh tế chính trị, 

Khoan Kinh tế chính trị
ThS Tiếng Anh B1 2017 Kinh tế chính trị

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân

Thời gian/địa điểm đăng ký dự kiến

Ghi chúTT Họ và tên Bộ môn, Khoa

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH, 

ThS)

Trình độ 

ngoại ngữ

3. ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở TRONG NƯỚC

TT Họ và tên Bộ môn, Khoa

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH, 

Trình độ 

ngoại ngữ

2. ĐÀO TẠO TIẾN SĨ LIÊN KẾT VỚI CÁC CSĐT NƯỚC NGOÀI

Thời gian/địa điểm đăng ký dự kiến

Ghi chú



Năm Ngành đào tạo

Nước đến 

học (Dự 

kiến)

TT Họ và tên Bộ môn, Khoa

Trình độ 

chuyên 

môn (ĐH, 

ThS)

Trình độ 

ngoại ngữ

Thời gian/địa điểm đăng ký dự kiến

Ghi chú

45 Lê Thị Ngọc Hoa

BM Tư tưởng Hồ Chí 

Minh, Khoa Kinh tế chính 

trị

ThS Tiếng Anh B1 2018 Hồ Chí Minh học

Học viện 

chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh

Phải đi 2018

46 Đỗ Thị Hằng Nga
BM Đường lối CM ĐCS, 

Khoa LLCT
ThS B1 Châu Âu 2018 Lịch sử Đảng

Trường ĐH 

KHXHNV
Phải đi 2018

47 Nguyễn Tri Phương
BM Kiểm toán, Khoa Kế 

toán
ThS TOEFL 400 2018 Kế toán Phải đi 2018

48 Lê Sơn

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí 

Minh, Khoa Kinh tế chính 

trị

ThS
Cử nhân tiếng 

Anh
2018 Hồ Chí Minh học

Học viện 

chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh

Bắt buộc phải 

đi học 2018

49 Lưu Thị Mai Thanh BM NNLCB, Khoa LLCT ThS B1 Châu Âu 2018 Triết học
Trường ĐH 

KHXHNV
Phải đi 2018

Danh sách này gồm có 49 người.

Người lập danh sách

Lâm Bá Hòa

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Đào Hữu Hòa

(Đã ký và đóng dấu)


